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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng than:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 8/2018 xuất khẩu than của nước ta đạt trên 290,2 nghìn tấn, trị giá đạt trên 39,4 triệu USD, tăng 11,7% về lượng và 7% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2017 tăng mạnh 120,3% về lượng và tăng mạnh 157,6% về trị giá. 
Trong tháng 8 và năm 2018, các thị trường xuất khẩu than chính của nước ta gồm có: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan… Tính đến hết 8 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu than của cả nước đạt trên 1,69 triệu tấn, trị giá đạt trên 229,2 triệu USD, tăng 30% về lượng và tăng 26,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 

1.1. Phương thức vận tải:
Trong 8 tháng đầu năm 2018, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu than là đường biển, chiếm 58,8% lượng và 60,9% về trị gía, sang các thị trường Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc) và có mức tăng 24,1% về lượng, 14,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ chỉ chiếm 4% về lượng và 2,4% về trị giá sang duy nhất thị trường Lào.
Bảng 1: Các thị trường đối tác phương thức vận tải trong XK than 8T/2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)

	Phương thức vận tải
	8 tháng năm 2018
	% so 8T/2017
	Thị trường

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng (%)
	Trị giá (%)
	

	Tổng
	1.303.666
	180.603.532
	30,0
	26,9
	

	Đường biển
	766.364
	109.928.706
	24,1
	14,4
	Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc)

	Khác
	485.782
	66.265.825
	43,3
	46,7
	

	Đường bộ
	51.520
	4.409.000
	-8,2
	43,1
	Lào


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.2. Phương thức giao hàng:
Về phương thức giao hàng trong xuất khẩu than, trong 8 tháng đầu năm, có đến 52,4% lượng than được xuất khẩu theo phương thức FOB, tương ứng với 50,2% giá trị than xuất khẩu, tăng 17,7% về lượng và 7,1% về trị giá so với cùng kỳ, sang các thị trường: Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Philipine. Với các phương thức xuất khẩu khác như: CFR lượng than xuất khẩu chỉ chiếm 3,6%; DDU chiếm 2,6%, DAT chiếm 0,2%... 
Hình 1: Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK than 8T/2018

(về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Xuất khẩu than qua các cửa khẩu trong 8 tháng năm 2018, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ với mức tăng lần lượt là 30,0% và 26,9%.

Trong đó, Cảng Cẩm Phả (TP Quảng Ninh) trong tháng này vẫn dẫn đầu và hiện đang đảm nhận 56,0% lượng than xuất khẩu của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2018, tăng 44,1% so với cùng kỳ và chủ yếu sang các thị trường: Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan; 
Từ các cửa khẩu khác như: Cầu Treo (Hà Tĩnh) đứng thứ 2 chỉ chiếm 2,6%, giảm 13,6%, sang các thị trường: Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philipine, Xri Lanca; ; theo sau là Cửa khẩu Lào Cai (Lào Cai); Cảng Hòn Chông (Kiên Giang); Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)… và hầu hết đều tăng so với cùng kỳ.
Hình 2: Than sạch chuyển ra cảng tiêu thụ
[image: image3]
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Nguồn: http://tuyenthanhongai.com.vn
Hình 3: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK than 8 tháng đầu năm 2018 (về lượng và trị giá  xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Bảng 2:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu than của Việt Nam tháng 8 năm đầu năm 2018
	Cửa khẩu
	8T/2018
	% so 8T/2017
	Thị trường

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng (%)
	Trị giá (%)
	

	Tổng
	1.694.645
	229.218.949
	30,0
	26,9
	

	Cảng Cẩm Phả
	948.159
	125.071.744
	44,1
	54,2
	Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan

	Cửa khẩu Cầu Treo
	44.444
	6.095.832
	-13,6
	39,5
	Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philipine, Xri Lanca

	Cửa khẩu Lao Cai
	1.749
	117.111
	
	
	Trung Quốc

	Cảng Hòn Chông
	1.708
	316.495
	
	
	Campuchia

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	1.127
	338.818
	135,2
	198,2
	Nhật Bản; Ấn Độ

	Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình)
	1.109
	94.267
	
	
	Lào

	Khác
	696.349
	97.184.683
	43,3
	46,7
	


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.4. Một số thông tin liên quan
Trong những năm gần đây có thể nói rằng than củi đang là một trong những mặt hàng đang được xuất khẩu trên nhiều nước trên thế giới. Chính vì vậy mà việc vận chuyển than bằng đường biển luôn là giải pháp hoàn hảo nhất cho những nhà kinh doanh đang có ý định cung cấp sản phẩm này ở trong nước và nước ngoài. Vận chuyển than bằng đường biển cũng giống như các mặt hàng khác cũng phải đảm bảo được những quy định mà nhà nước ban hành. Vậy những quy định về vận chuyển than bằng đường biển là gì?
Quy định đầu tiên khi vận chuyển than bằng đường biển mà tất cả đều phải tuân theo đó chính là phải cung cấp được các loại chứng từ, các loại giấy tờ để chứng minh được tính hợp pháp của kháng sản theo quy định của pháp luật. Ngoài ra khi vận chuyển than bằng đường biển người chủ hàng cũng phải cung cấp các loại tài liệu để chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của khoảng sản.

- Nếu công ty bạn vận chuyển than theo tuyến và đã đăng ký với các cơ quan chức năng trước đó rồi thì không cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ tài liệu chứng minh nguồn gốc như ở trên nữa

Đối với việc vận chuyển than bằng đường biển bắt buộc phải sử dụng container hoặc tàu chở hàng xá để đảm bảo khi vận chuyển than không gây ra bụi và không ảnh hưởng tới biển. Nếu như không đáp ứng được điều này thì tuyệt đối không được tiếp tục vận chuyển.

- Tất cả những người thực hiện vận chuyển hàng hóa bắt buộc phải được đào tạo về các thông tin liên quan đến hàng hóa và khoáng sản. Nói cụ thể hơn ở đây thì là than. Có nắm được những kiến thức căn bản về mặt hàng này thì việc bảo quan hàng hóa mới được diễn ra tốt nhát

- Khi vận chuyển than bằng đường đường xuất khẩu đi quốc tế thì cần phải chuẩn bị tất cả các loại chứng từ hải quan. 

2. Mặt hàng sắt thép
Trong tháng 08/2018, xuất khẩu thép của Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ 1,12% về lượng và 0,32% về trị giá so với tháng 07/2018; tăng 37,41% về lượng và 56,72% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, đạt 604,6 nghìn tấn với trị giá đạt 431 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 08/2018 đạt 295,3 nghìn tấn với trị giá 207,1 triệu USD, tăng 0,45% về lượng nhưng giảm 2,07% về trị giá so với tháng trước, tăng 30,8% về lượng và tăng 46,01% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2017.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 4,05 triệu tấn và trị giá đạt gần 3 tỷ USD, tăng 40,98 % về lượng và 57,87% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt 1,95 triệu tấn với trị giá 1,43 tỷ USD, tăng 56,58% về lượng và tăng 64,43% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2017.

2.1. Phương thức vận tải
Trong 8 tháng đầu năm, sắt thép được xuất khẩu chủ yếu bằng đường biển, chiếm về 71,4% lượng và 74,5% về giá trị sắt thép xuất khẩu, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng lần lượt là 33,8% và 51,4% bằng đường biển tới các thị trường như: Mỹ, Philippines, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Inđônêsia, Thái Lan.
Tiếp theo là xuất khẩu bằng đường bộ chỉ chiếm  7,0% về lượng và 7,1% về trị giá nhưng cũng mạnh cả về lượng và giá trị, tăng lần lượt là 85,3% và 154,8% so với cùng kỳ năm trước, tới các thị trường Lào, Campuchia, Pakixtan. Ngoài ra còn có một lượng nhỏ thép xuất khẩu thép qua đường hàng không nhưng chỉ chiếm với lượng xuất khẩu khiêm tốn, sang hai thị trường Inđônêsia và Hà Lan.
Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong XK sắt thép 8 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)

	
[image: image7.emf]Cơ cấu phương thức vận tải trong XK 

thép 8T/2018 (về lượng)

Đường 

biển

72%

Khác

21%

Đường 

bộ

5%


	
[image: image8.emf]Cơ cấu phương thức vận tải trong XK 

thép 8T/2018 (về trị giá)

Đường 

biển

75%

Khác

22%

Đường 

bộ

5%




Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.2. Phương thức giao hàng
8 tháng đầu năm nay, lượng sắt thép xuất khẩu bằng phương thức giao hàng CFRdẫn đầu, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm khoảng 38,8% lượng sắt thép vẫn được xuất khẩu theo phương thức giao hàng FOB sang các thị trường Campuchia, Mỹ, Malaysia, Hàn Quốc.

Trong đó, lượng thép xuất khẩu bằng phương thức FOB đứng thứ 2, cũng tăng tới 77,3%, chiếm 40,4% tổng lượng sắt thép xuất khẩu, sang các thị trường Campuchia, Thái Lan, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Bỉ. Xuất khẩu mặt hàng này theo các phương thức khác như CIF chỉ chiếm khoảng 10,5% sang Inđônêsia, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Mỹ; FAC cũng tăng tới 105,5%; EXW, tăng 274%... so với cũng kỳ năm 2017.
Hình 5: Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK sắt thép 8 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu
Trong 8 tháng đầu năm 2018, khoảng 671 tấn sắt thép (chiếm 14,5%) tương ứng với 565,5 trị giá thép xuất khẩu (chiếm 16,8%)  được thực hiện qua cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh), giảm 2,7% về lượng nhưng lại tăng 16,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái và sang các thị trường Inđônêsia, Malaysia, Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan.

Ngoài ra cảng Sơn Dương đảm nhận khoảng 13,1% về lượng và 10,3% về trị giá thép xuất khẩu; qua Bến cảng Tổng hợp Thị Vải chiếm 8,2% về lượng và 8,5% về trị giá sang các thị trường Bỉ, Canađa, Mỹ, Campuchia

Ngoài các cảng trên, thép cũng được xuất khẩu qua các cảng tại phía bắc như: Cảng Nghi Sơn (Tp Thanh Hoá), Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng), từ hai cảng này đều tăng về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ, với mức tăng trên 60%. 
Xuất khẩu thép trong nước từ các cảng phía Nam chiếm phần lớn và cũng đều có mức tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ như qua cảng: Cảng ICD Phước Long 3 (Tp Hồ Chí Minh); Cảng Tân Thuận; Cảng SP-PSA, Cửa khẩu Mộc Bài…
Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK sắt thép 8 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Bảng 3:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 8T/2018
	Cửa khẩu/Cảng
	8 Tháng /2018
	Thay đổi so 8T/2017 (%)
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	671.345
	565.600.574
	-2,76
	16,89
	Inđônêsia, Campuchia, Singapore, Malaysia, Ấn Độ

	Cảng Sơn Dương
	607.081
	346.088.450
	889,45
	1.090,37
	Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Inđônêsia

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	377.780
	287.321.697
	90,16
	124,14
	Bỉ, Canađa, Mỹ, Campuchia

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	269.228
	183.164.066
	-25,06
	-9,35
	Malaysia, Inđônêsia, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng ICD Phước Long 3 (Tp Hồ Chí Minh)
	175.148
	123.812.230
	91,54
	85,71
	Campuchia, Pakixtan, Malaysia, Mỹ

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	166.474
	119.597.783
	75,03
	71,69
	Mỹ, Campuchia

	Cảng Tân Thuận (Tp Hồ Chí Minh)
	162.219
	97.772.627
	28,88
	23,66
	Philippines, Campuchia

	Cảng Nghi Sơn (Tp Thanh Hoá)
	145.218
	124.488.552
	291,84
	349,15
	Mỹ,

	Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
	134.927
	84.727.247
	25,96
	52,64
	Campuchia

	Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương
	130.594
	85.965.090
	86,31
	60,58
	Campuchia

	Cửa khẩu Khánh Bình
	101.162
	84.776.725
	178,82
	252,82
	Campuchia

	Cảng SP-PSA (Tp Vũng Tàu)
	98.966
	57.286.704
	-3,83
	14,15
	Philippines

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)
	92.310
	69.557.103
	380,91
	428,76
	Campuchia

	Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)
	88.969
	51.058.515
	65,55
	111,11
	Mỹ, Philippines

	Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)
	80.022
	50.559.653
	-1,64
	31,28
	Ấn Độ, Campuchia

	Cảng Bến Nghé(Tp Hồ Chí Minh)
	73.448
	41.260.571
	160,40
	230,31
	Campuchia

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	57.027
	31.619.211
	94,42
	144,37
	Philippines, Mêhicô

	Khác
	1.176.847
	948.915.229
	10,00
	34,12
	


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.4. Một số thông tin liên quan
Tập đoàn Hòa Phát đang đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành toàn bộ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất quy mô 4 triệu tấn/năm vào cuối năm 2019; trong đó, dây chuyền cán thép đầu tiên sẽ được đưa vào hoạt động ngay trong tháng 8/2018 này, góp phần cán đích 2,3 triệu tấn thép xây dựng trong năm nay.
Tập đoàn cũng quyết định đầu tư thêm dây chuyền thiết bị sản xuất ống cỡ đại, bao gồm: 1 máy xả băng 1600 x 12 mm, 1 máy uốn ống kích cỡ lên đến 325 mm (ống vuông lên đến 250 mm), độ dày lên tới 12 mm. Dây chuyền và thiết bị sản xuất này còn có các thiết bị phụ trợ như: vét đầu ống, nạo đường hàn trong, máy thử áp lực, đóng bó tự động,… Dự kiến, dây chuyền sản xuất ống thép cỡ đại sẽ được lắp đặt tại Nhà máy ống thép Hòa Phát tại Hưng Yên và chính thức cho ra sản phẩm mới vào đầu năm 2019. Đây là dự án sản xuất ống thép cỡ đại đầu tiên, duy nhất tại khu vực phía Bắc.
3. Mặt hàng nhựa và sản phẩm từ nhựa
Theo thống kê sơ bộ, tháng  8  năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt 60,15 nghìn tấn, trị giá 71,26  triệu USD, giảm 10,6% về lượng và giảm 2,4% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm trước tăng 45,8% và 52,8%.

Tính đến hết 8 tháng đầu năm 2018, tổng xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt 579,71  nghìn tấn với trị giá 590,54 triệu USD, tăng mạnh 126,8% về lượng và tăng 99% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2017.

3.1. Phương thức vận tải:

Khoảng 89,% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam được xuất khẩu bằng đường biển trong 8 tháng đầu năm 2018, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tới các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Hà Lan, Anh, Đức, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Pháp, Canađa, Philippines, Ấn Độ, Ba Lan.
Trong khi đó, xuất khẩu bằng đường hàng không trong 8 tháng đầu năm nay tăng tới 43,8% so với cùng kỳ, chỉ chiếm khoảng 6,5% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa Việt Nam được xuất khẩu bằng đường hàng không, sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Braxin, Thái Lan, Inđônêsia, Hà Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Ôxtrâylia, Tây Ban Nha.

Xuất khẩu bằng đường bộ chiếm một tỷ lệ thấp nhất là 3,2% sang các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Pakixtan, Sip, Papua New Guinea, Inđônêsia.
Hình 7: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 8 tháng đầu năm 2018 
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Bảng 4:  Phương thức vận tải  của Việt Nam trong 8T/2018
	PTVT
	T8/2018
(USD)
	T8/2018
so T8/2017 (%)
	8T/2018
(USD)
	8T/2018
so 8T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Đường biển
	351.491.456
	22,6
	2.384.116.172
	14,5
	Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Hà Lan, Anh, Đức, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Pháp, Canađa, Philippines, Ấn Độ, Ba Lan

	Đường hàng không
	26.081.717
	67,4
	154.623.178
	43,8
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Braxin, Thái Lan, Inđônêsia, Hà Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Ôxtrâylia, Tây Ban Nha

	Đường bộ
	12.698.018
	14,4
	95.550.435
	12,8
	Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Pakixtan, Sip, Papua New Guinea, Inđônêsia

	Khác
	1.876.746
	-29,3
	15.218.550
	-2,7
	Campuchia, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Lào, Đan Mạch, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Dimbabue, Malaysia, Hà Lan


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
3.2. Phương thức giao hàng:

8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa bằng khá nhiều các phương thức giao hàn khác nhau, nhưng với phương thức FOB về trị giá chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 45,7%), tới các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Anh, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Canađa, Inđônêsia, Ba Lan, Ấn Độ, Pháp, Thụy Điển, Hồng Kông (Trung Quốc), Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Braxin.
Trong khi xuất khẩu bằng phương thức CIF chiếm 21,8 %; CFR chiếm 16,3% sang các thị trường: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Hà Lan, Bănglađet, Malaysia, Mỹ, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Pêru, Pakixtan, Thái Lan, Ấn Độ, Côlombia, Singapore, Xri Lanca, Myanma.
Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn xuất khẩu mặt hàng này bằng các phương thức giao hàng khác như: EXW; FCA, DAF ... và hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Hình 8: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu nhựa và sp từ nhựa trong 8 tháng đầu năm 2018

[image: image14.emf]Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK nhựa 8T/2018 

(về trị giá)

FOB 

45%

Khác

22%

FCA 

3%

EXW 

7% CFR 

16%

CIF 

22%


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
3.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Trong 8 tháng đầu năm, cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh) xử lý tới 42,8% giá trị nhựa xuất khẩu của nước ta, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2017, sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Ôxtrâylia, Anh, Ấn Độ, Philippines, Myanma, Đức, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Canađa, Campuchia.
Giá trị xuất khẩu nhựa qua cảng Tân Cảng (Hải Phòng) đứng thứ 2 về giá trị nhưng chỉ tăng nhẹ so với 8 tháng đầu năm 2017, tăng 8%, góp phần xử lý 11,1% giá trị nhựa xuất khẩu của cả nước, sang các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Hà Lan, Trung Quốc, Malaysia, Anh, Pháp, Mêhicô, Hồng Kông (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Philippines, Pêru, Ukraina, Côlombia, Thụy Điển, Italia.
Trong khí đó, giá trị xuất khẩu nhựa qua cửa khẩu Đình Vũ Nam Hải đứng thứ 3 tăng 23,5% (chiếm 9,3%); qua Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, giảm 7%%, Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) tăng 1%... so với cùng kỳ năm 2017.
Ngoài các cảng biển chính trên các doanh nghiệp còn xuất khẩu mặt hàng này qua các cửa khẩu khác như: Cảng Cái Mép, Cảng Green Port, Cảng Hải An , Cảng Cái Mép (Tp HCM), cảng Tiên Sa (Tp Đà Nẵng)…

Hình 9: Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 8 tháng đầu năm 2018 
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Bảng 5:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018
	Cảng -cửa khẩu
	8T/2018
(USD)
	8T/2018
so 8T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	883.382.490
	12,8
	Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Ôxtrâylia, Anh, Ấn Độ, Philippines, Myanma, Đức, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Canađa, Campuchia

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	202.250.822
	8,3
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Hà Lan, Trung Quốc, Malaysia, Anh, Pháp, Mêhicô, Hồng Kông (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Philippines, Pêru, Ukraina, Côlombia, Thụy Điển, Italia

	Đình Vũ Nam Hải
	170.272.155
	23,5
	Anh, Đức, Trung Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Ấn Độ, Nga, Ôxtrâylia, Canađa, Tây Ban Nha, Malaysia, Thụy Điển, Thái Lan

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	108.511.346
	-7,0
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Inđônêsia, Hà Lan, Goatêmala, Nga, Canađa, Pakixtan, Anh, Braxin, Côlombia, Ấn Độ

	Cảng ICD Phước Long 3 (Tp Hồ Chí Minh)
	87.508.488
	0,1
	Mỹ, Hà Lan, Ôxtrâylia, Pháp, Đức, Bỉ, Gibuti, Canađa, Bănglađet, Ba Lan, Thụy Điển, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Pakixtan, Mêhicô, Singapore, Kenya

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	56.888.604
	-5,3
	Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Đức, Anh, Braxin, Canađa, Côlombia, Xri Lanca, Thụy Điển, Lơxôtô, Achentina, Hồng Kông (Trung Quốc), Pháp, Pêru, Đan Mạch, Các TVQ Arập Thống nhất

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng)
	40.893.383
	6,1
	Hàn Quốc, Bỉ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Tây Ban Nha, Myanma, Mỹ, Xri Lanca, Gibuti, Anh, Inđônêsia, Canađa, Thụy Điển, Phần Lan, Ôxtrâylia, Ba Lan, Đan Mạch

	Cảng Hải An
	38.756.700
	18,1
	Mỹ, Hàn Quốc, Thụy Điển, Đức, Anh, Hà Lan, Iran, Phần Lan, Mêhicô, Chilê, Ai Len, Ba Lan, Látvia, Ukraina, Canađa, Bỉ

	Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
	38.332.076
	57,3
	Mỹ, Hà Lan, Pháp, Nga, Canađa, Đức, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Chilê, Đan Mạch, Hondura, Mêhicô, Hunggary, Bỉ

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	37.680.904
	-41,4
	Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Inđônêsia, Canađa, Philippines, Đức, Trung Quốc, Gibuti, Hàn Quốc, Italia, Hồng Kông (Trung Quốc), Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Anh

	PTSC Đình Vũ
	31.391.008
	1,6
	Mỹ, Nhật Bản, Canađa, Trung Quốc, Niu Zi Lân, Đan Mạch, Panama, Côlombia, Hondura, Achentina, Tây Ban Nha, Hồng Kông (Trung Quốc), Xri Lanca, Braxin, Ôxtrâylia, Hà Lan

	Tân Cảng (189)
	30.918.875
	20,9
	Nhật Bản, Trung Quốc

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)
	27.469.825
	-4,5
	Campuchia

	Cảng Vict
	24.186.037
	-15,3
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Hà Lan, Inđônêsia, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Italia, Mêhicô, Malaysia

	CP Đình Vũ
	22.916.354
	4.293,3
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Hà Lan, Philippines

	Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang)
	16.675.485
	116,7
	Campuchia,  , Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hà Lan, Pháp, Thái Lan, Nga, Đức, Italia, Malaysia

	Cảng Hải Phòng
	11.542.680
	47,5
	Canađa, Mỹ, Nhật Bản, Xri Lanca, Đức, Jamaica, Malaysia, Mêhicô, Hà Lan, Hàn Quốc, Các TVQ Arập Thống nhất


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.4. Một số thông tin liên quan:
Đến nay toàn ngành Nhựa Việt Nam gồm khoảng hơn 2.000 doanh nghiệp trải dài từ Bắc vào Nam và tập trung chủ yếu ở Tp.HCM (tại Tp.HCM chiếm hơn 84%) thuộc mọi thành phần kinh tế với hơn 99,8% là doanh nghiệp tư nhân.

Thành phần kinh tế tư nhân vốn được đánh giá là một bộ phận năng động trong toàn bộ nền kinh tế, do đó có thể nói rằng ngành Nhựa là một trong những ngành kinh tế có tính năng động ở nước ta. Các sản phẩm thế mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam là bao bì, sản phẩm nhựa tiêu dùng, nhựa xây dựng và sản phẩm nhựa kỹ thuật cao.

Sản phẩm của ngành Nhựa rất đa dạng và ngày càng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành. Trong lĩnh vực tiêu dùng, sản phẩm từ nhựa được sử dụng làm bao bì đóng gói các loại, các vật dụng bằng nhựa dùng trong gia đình, văn phòng phẩm, đồ chơi v.v. Trong các ngành kinh tế khác, các sản phẩm từ nhựa cũng được sử dụng ngày càng phổ biến; đặc biệt trong một số ngành, nhựa còn trở thành một nguyên liệu thay thế cho các nguyên liệu truyền thống, như trong xây dựng, điện - điện tử…
Ngành Nhựa đang trở thành một ngành kinh tế hấp dẫn vốn đầu tư nước ngoài. Tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân là các sản phẩm nhựa của Việt Nam không bị Châu Âu áp mức thuế chống bán phá giá như với Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia. Chính vì thế, các doanh nghiệp Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan chuyển sang sản xuất tại Việt Nam để tránh thuế chống bán phá giá cũng như chênh lệch thuế nhập khẩu đối với hàng hoá từ Trung Quốc, vì hàng Việt Nam xuất vào Châu Âu trả thuế ít hơn hàng Trung Quốc tối thiểu là 10%.

Đặc biệt là từ các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang tìm đến cũng như thực hiện đầu tư vào ngành Nhựa của Việt Nam. Sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài một mặt sẽ mang lại những tác động tích cực như công nghệ hiện đại, kỹ năng quản lý tiên tiến, gia tăng kim ngạch xuất khẩu cho ngành; nhưng mặt khác cũng sẽ mang lại sự cạnh tranh mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp trong nước.

Các doanh nghiệp nội địa với số vốn nhỏ và công nghệ lạc hậu sẽ dễ dàng bị đào thải trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng vẫn tồn tại một hạn chế trong hoạt động của ngành, đó là giữa các doanh nghiệp trong ngành Nhựa thiếu sự liên kết hoặc chuyên môn hóa trong sản xuất dẫn đến đầu tư tràn lan nhưng hiệu quả mang lại không cao hoặc các doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm khiến cho sự cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa rất cao, làm giảm hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cũng như của toàn ngành nói chung.
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